
Phụ lục số 01

STT NỘI DUNG

Đơn vị thực 

hiện (đơn vị 

sử dụng ngân 

sách)

 Dự toán 2025 

giao tại Quyết 

định số  3268/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2024  

 Dự toán 2025 đã 

sử dụng 

 Dự toán 2025 Sở Y tế 

phân bổ và giao cho 

các đơn vị sử dụng 

ngân sách trực thuộc 

tại Quyết định số 

692/QĐ-SYT ngày 

25/6/2025 (Đợt 6) 

 Số kiểm tra phân bổ và 

giao dự toán 2025 kỳ 

này theo đề nghị của Sở 

Y tế tại Công văn số 

2581/SYT-KHTC ngày 

26/6/2025 (đợt 6) 

 Số còn lại chưa 

phân bổ 

A B C 1 2 3 4  5=1-2-4 

Tổng số -                        -                                

A Chi sự nghiệp y tế, dân số 

I Chi công tác khám bệnh, chữa bệnh

II
Chi công tác y tế dự phòng và các lĩnh vực y tế

khác

III Chi trạm y tế xã, phường, thị trấn

IV 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính

sách phát sinh theo phê duyệt của cấp có thẩm

quyền (chỉ phân bổ kinh phí sau khi được cấp có

thẩm quyền phê duyệt)

62.799.000.000   1.065.277.934     61.296.341.236           61.296.341.236              437.380.830              

Kinh phí thanh toán chi phí sửa chữa cơ sở vật chất 

năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần

Bệnh viện tâm 

thần
1.065.277.934     

Kinh phí xây dựng phòng DSA của Bệnh viện Vũng 

Tàu

Bệnh viện 

Vũng Tàu
2.667.775.000             2.667.775.000                

Kinh phí sửa chữa, mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật 

tư thay thế cho thiết bị y tế năm 2025 tại Bệnh viện 

Bà Rịa

Bệnh viện Bà 

Rịa
29.954.801.950           29.954.801.950              

Kinh phí sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị các hệ thống 

kỹ thuật tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025

Bệnh viện Bà 

Rịa
14.722.112.806           14.722.112.806              

Kinh phí sửa chữa hệ thống máy cộng hưởng từ MRI 

1.5 Tesla năm 2025 cho Bệnh viện Vũng Tàu

Bệnh viện 

Vũng Tàu
3.377.725.480             3.377.725.480                

Kinh phí sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị các hệ thống 

kỹ thuật năm 2025 của Bệnh viện Vũng Tàu

Bệnh viện 

Vũng Tàu
4.002.090.000             4.002.090.000                

Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Y tế 

huyện Xuyên Mộc năm 2025

TTYT huyện 

Xuyên Mộc
6.571.836.000             6.571.836.000                

KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ NĂM 2025 (ĐỢT 6)

Đvt: đồng



Đơn vị dự toán: Sở Y tế

Đvt: Đồng

Số Ngày

Cấp 0 3568 12/12/2023 61.733.722.066

Cấp 1 61.733.722.066 437.380.830

61.296.341.236

II Chi sự nghiệp y tế, dân số Cấp 0 01 9213 2 2997977 999 130 99999 1711 29 61.296.341.236

Cấp 1 01 9253 2 1101471 423 130 99999 1711 29 61.296.341.236

Phân bổ lần 6 Cấp 4 61.296.341.236

2 Bệnh viện Bà Rịa 44.676.914.756

Kinh phí không thường xuyên 01 9527 2 1017611 423 132 00000 1711 12 44.676.914.756

3 Bệnh viện Vũng Tàu 10.047.590.480

Kinh phí không thường xuyên 01 9527 2 1080351 423 132 00000 1719 12 10.047.590.480

8 Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc 6.571.836.000

Kinh phí không thường xuyên khối 

khám chữa bệnh
01 9527 2 1098288 423 132 00000 1712 12 6.571.836.000

Số còn lại chưa phân bổ

STT Nội dung
Cấp dự 

toán

Quyết định giao dự 

toán Mã 

loại 

dự 

toán

Năm: 2025

TKTN
Mã 

cấp NS

Mã 

ngành 

KT

Mã 

CTMT, 

DA và 

HTCT

Mã 

KBNN

Mã 

nguồn 

NSNN

Số tiền được phân 

bổ (dồng)

PHIẾU PHÂN BỔ DỰ TOÁN 

Tên lô bút 

toán, Số 

ID/Số giao 

dịch Dossier

 Mã 

QHNS

Mã 

Chương

Số còn lại chưa 

phân bổ

Tổng cộng

Cấp 4

Số phân bổ kỳ này
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